
A B 1 2 3=1+2

Tổng số 231 981 1.212

I Các đơn vị 174 662 836

1 Văn phòng HĐND-UBND 18 27 45

Quản lý nhà nước 18 25 43

Hội chữ thập đỏ, Hội người CT 2 2

2 Huyện ủy 17 25 42

3 Khối Đoàn thể 10 20 30

Mặt trận tổ quốc 2 4 6

Đoàn thanh niên 2 4 6

Hội phụ nữ 2 4 6

Hội nông dân 2 4 6

Hội Cựu chiến binh 2 4 6

4 Phòng Nông nghiệp và PTNT 4 10 14

5 Phòng Tài chính - Kế hoạch 3 9 12

6 Phòng Tài nguyên và MT 3 7 10

7 Thanh tra 3 5 8

8 Phòng Tư pháp 3 4 7

9 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 3 6 9

10 Phòng Nội vụ 3 8 11

11 Phòng Lao động TB&XH 3 7 10

12 Phòng Dân tộc 2 0 2

13 Phòng Y tế 2 0 2

14 Phòng Giáo dục và Đào tạo 74 480 554

Hành chính 4 10 14

SN Giáo dục 70 470 540

15 Phòng Văn hóa và Thông tin 2 2 4
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BIỂU CHI TIẾT SỐ CẮT GIẢM VÀ SỐ TIẾT KIỆM THÊM DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN 

CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁC XÃ - THỊ TRẤN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     /   /2020 của UBND huyện)

Tổng số 

Số tiết kiệm 

thêm 10% chi 

thường xuyên

Đơn vị: triệu đồng

Số cắt giảm 

70% kinh phí 

hội nghị, công 

tác phí

Tên đơn vị



ST

T
Tổng số 

Số tiết kiệm 

thêm 10% chi 

thường xuyên

Số cắt giảm 

70% kinh phí 

hội nghị, công 

tác phí

Tên đơn vị

16 Trung tâm GDNN-GDTX 4 6 10

17 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 1 1 2

18 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 5 14 19

19 Trung tâm quản lý đất đai 4 6 10

20 Trung tâm văn hóa - TT - TH 10 25 35

II Các xã, thị trấn 57 319 376

 1  Xã Quài Tở 3 17 20

 2  Xã Mường Thín 3 16 19

 3  Xã Chiềng Sinh 3 17 20

 4  Xã Quài Cang 3 17 20

 5  Xã Mùn Chung 3 18 21

 6  Thi trấn Tuần Giáo 3 17 20

 7  Xã Mường Mùn 3 18 21

 8  Xã Phình Sáng 3 17 20

 9  Xã Chiềng Đông 3 17 20

 10  Xã Mường Khong 3 17 20

 11  Xã Rạng Đông 3 18 21

 12  Xã Nà Tòng 3 18 21

 13  Xã Ta Ma 3 16 19

 14  Xã Tỏa Tình 3 15 18

 15  Xã Pú Xi 3 19 22

 16  Xã Tênh Phông 3 15 18

 17  Xã Pú Nhung 3 15 18

 18  Xã Quài Nưa 3 16 19

 19  Xã Nà Sáy 3 16 19
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